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UỶ BAN NHÂN DÂN  

QUẬN LONG BIÊN 

 

Số:           /KH-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Long Biên, ngày       tháng     năm 2025 
 

KẾ HOẠCH 

Phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn quận Long Biên năm 2025 

 

Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 05/02/2025 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Hà Nội về phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn thành phố Hà 

Nội năm 2025. Ủy ban nhân dân quận Long Biên xây dựng Kế hoạch phòng, 

chống HIV/AIDS trên địa bàn quận Long Biên năm 2025 cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU  

1. Mục tiêu chung: 

Đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS để giảm số người mới 

nhiễm HIV và tử vong liên quan đến AIDS, chấm dứt dịch AIDS tại quận Long 

Biên vào năm 2030, giảm tối đa tác động của dịch HIV/AIDS đến sự phát triển 

kinh tế - xã hội. 

2. Mục tiêu cụ thể: 

a) 90% người nhiễm HIV biết tình trạng nhiễm HIV của mình. 

b) 90% người nhiễm HIV trong diện quản lý được điều trị bằng thuốc 

kháng vi rút HIV (ARV). 

c) 98% bệnh nhân điều trị ARV có tải lượng vi rút HIV dưới ngưỡng ức 

chế. 

3. Các chỉ tiêu: 

a) 10 người nhiễm HIV mới được phát hiện năm 2025. 

b) 80% người nghiện chích ma túy tiếp cận với chương trình bơm kim 

tiêm; 70% phụ nữ mại dâm được tiếp cận với chương trình bao cao su; 70% nam 

có quan hệ tình dục đồng giới (MSM) tiếp cận với chương trình bao cao su.  

c) 300 người nghiện các chất dạng thuốc phiện được điều trị thay thế bằng 

thuốc Methadone tại Trung tâm Y tế quận Long Biên trong đó có 150 người của 

quận Long Biên. 

d) Hoàn thành các mẫu giám sát trọng điểm theo hướng dẫn của Thành phố. 

e) 502 người nhiễm HIV/AIDS được duy trì điều trị bằng thuốc kháng vi rút. 

g) 11 người nhiễm HIV bắt đầu được điều trị bằng thuốc ARV. 

h) 85% bệnh nhân đang điều trị ARV được làm xét nghiệm tải lượng HIV; 

98% bệnh nhân có kết quả tải lượng vi rút HIV dưới ngưỡng ức chế (< 1.000 

Cp/ml). 

i) Hoàn thành chỉ tiêu khách hàng có nguy cơ cao nhiễm HIV được điều trị 

dự phòng trước phơi nhiễm bằng thuốc ARV (PrEP) ít nhất 1 lần theo phân cấp 

của Thành phố (thực hiện theo Kế hoạch của Sở Y tế Hà Nội giao cho các đơn 

vị).  
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k) 95,2% người nhiễm đang điều trị HIV/AIDS hoàn thành điều trị Lao 

tiềm ẩn. 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG  

1. Dự phòng và can thiệp giảm tác hại 

1.1. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thông tin, giáo dục, 

truyền thông 

- Đa dạng hóa các hình thức thông tin tuyên truyền, chú trọng tuyên truyền 

trên các nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số; trên các hình 

thức thông tin cơ sở (đài truyền thanh, tuyên truyền viên và báo cáo viên cơ 

sở...); tuyên truyền cổ động (pano, áp phích...). 

- Truyền thông phòng chống HIV/AIDS trên các phương tiện truyền thông 

đại chúng, các nền tảng công nghệ số của các mạng xã hội, các ứng dụng có khả 

năng tiếp cận và được nhóm đối tượng đích thường sử dụng. 

- Cung cấp thông tin, kiến thức và tài liệu tuyên truyền phòng, chống 

HIV/AIDS và thông điệp tích cực về bệnh HIV/AIDS trên Cổng thông tin điện 

tử của Quận, trang thông tin điện tử các phường, các đơn vị, cơ quan trên địa 

bàn quận. 

- Tổ chức các hoạt động truyền thông trực tiếp bằng nhiều hình thức, phù 

hợp với từng nhóm đối tượng tại các đơn vị: 

+ Đối tượng ưu tiên truyền thông: người nghiện, người sử dụng trái phép 

chất ma túy; người nhiễm HIV; người có quan hệ tình dục đồng giới; người 

chuyển giới nữ; người bán dâm, mua dâm; người có quan hệ tình dục với các đối 

tượng trên, vợ, chồng, bạn tình, bạn chích của người nhiễm HIV. 

+ Đối tượng truyền thông khác: lãnh đạo đảng, chính quyền cấp quận, 

phường; phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, bao gồm phụ nữ mang thai; gia đình có 

người nhiễm HIV; học sinh, sinh viên; người thuộc nhóm người di biến động … 

- Tăng cường truyền thông phòng, chống HIV/AIDS nhân sự kiện, đặc biệt 

là tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con và tháng hành động 

Quốc gia và ngày Thế giới phòng, chống HIV/AIDS (treo khẩu hiệu, banner 

truyền thông, tổ chức hội nghị, mít tinh - diễu hành…). 

- Tăng cường năng lực cho cán bộ chuyên trách phòng, chống HIV/AIDS, 

cộng tác viên, tình nguyện viên... trên địa bàn thông qua tập huấn nâng cao năng 

lực truyền thông các thông điệp mới về phòng chống HIV/AIDS. 

- Đổi mới tư duy truyền thông phòng, chống HIV/AIDS, truyền thông tích 

cực; huy động người nhiễm HIV và người thuộc nhóm có hành vi nguy cơ cao 

tham gia vào các hoạt động truyền thông. 

- Nâng cao kiến thực về giảm kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV 

tại gia đình, cộng đồng, nơi học tập, nơi làm việc. Triển khai các giải pháp đồng 

bộ để giảm kỳ thị, phân biệt đối xử liên quan đến HIV tại các cơ sở y tế trên địa 

bàn quận theo Chỉ thị số 10/CT-BYT ngày 26/12/2017 của Bộ Y tế. 
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1.2. Mở rộng, đổi mới các biện pháp can thiệp, giảm tác hại, dự phòng 

lây nhiễm HIV 

1.2.1. Can thiệp giảm tác hại cho nhóm người nguy cơ cao: nghiện chích 

ma túy, phụ nữ mại dâm, nam có quan hệ tình dục đồng giới, vợ/chồng/bạn 

tình, bạn chích của người nhiễm HIV 

- Tập trung triển khai các can thiệp dự phòng lây nhiễm HIV cho các nhóm 

có nguy cơ nhiễm HIV cao: người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, 

nam quan hệ tình dục đồng giới, người chuyển giới nữ, phụ nữ bán dâm và bạn 

tình, bạn tiêm chích của người nhiễm HIV. 

- Đa dạng hóa các mô hình cung cấp bao cao su và bơm kim tiêm miễn phí 

phù hợp với nhu cầu của người sử dụng, kết hợp với mở rộng cung cấp bao cao 

su, bơm kim tiêm qua kênh thương mại. Đẩy mạnh việc phát miễn phí qua tuyên 

truyền viên, đồng đẳng viên, cộng tác viên, tình nguyện viên, cơ sở y tế. 

- Tăng cường kết nối, phối hợp và quản lý các tổ chức, các dự án triển khai 

hoạt động phòng chống HIV/ADS trên địa bàn quận Long Biên. 

- Tăng cường năng lực cho cán bộ chuyên trách phòng, chống HIV/AIDS, 

tuyên truyền viên, cộng tác viên, tình nguyện viên,...thông qua tập huấn, đào tạo 

và đào tạo lại về các can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV với 

các thông điệp truyền thông và chiến lược can thiệp mới; các kỹ năng tiếp cận, 

truyền thông, giới thiệu chuyển gửi khách hàng tiếp cận dịch vụ y tế. 

1.2.2. Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế 

- Duy trì hoạt động của Khoa tư vấn & điều trị nghiện chất tại Trung tâm Y 

tế quận Long Biên; đổi mới và nâng cao chất lượng điều trị nghiện các chất dạng 

thuốc phiện bằng thuốc thay thế.  

- Đảm bảo cung ứng đủ thuốc Methadone cho bệnh nhân. 

- Đảm bảo 100% kinh phí xét nghiệm cơ bản, khám và theo dõi điều trị và 

xét nghiệm nước tiểu cho bệnh nhân thuộc đối tượng chính sách và thu phí một 

phần dịch vụ theo Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND ngày 15/12/2017 của Hội 

đồng nhân dân thành phố Hà Nội. 

- Tăng cường công tác truyền thông về lợi ích của chương trình điều trị 

thay thế cho đối tượng đích (người nghiện các chất dạng thuốc phiện),tình 

nguyện viên, cộng tác viên tham gia chương trình phòng, chống HIV/AIDS, ma 

tuý tại cộng đồng dân cư ở phường.  

- Thực hiện chuyển gửi điều trị người nghiện các chất dạng thuốc phiện 

bằng thuốc thay thế đảm bảo chỉ tiêu giao năm 2025.  

- Tham gia các lớp đào tạo, tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho 

đội ngũ cán bộ tham gia hoạt động điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc 

phiện bằng thuốc Methadone và các chiến lược can thiệp các chất gây nghiện mới.  

- Đảm bảo lồng ghép tối đa các dịch vụ hướng tới chăm sóc toàn diện cho 

người bệnh tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện. 

(Chỉ tiêu điều trị Methadone theo Phụ lục 1 đính kèm). 
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2. Xét nghiệm và giám sát dịch HIV/AIDS 

2.1. Tư vấn xét nghiệm HIV  

- Đa dạng hóa dịch vụ tư vấn và xét nghiệm HIV. Đẩy mạnh xét nghiệm 

HIV trong cơ sở y tế, mở rộng xét nghiệm HIV tại cộng đồng, xét nghiệm HIV 

lưu động và tự xét nghiệm HIV.  

+ Mở rộng xét nghiệm tại cộng đồng: triển khai tư vấn xét nghiệm HIV tại 

cộng đồng do nhân viên y tế phường thực hiện, phối hợp chặt chẽ với các dự án, 

tổ chức phi chính phủ, tổ chức cộng đồng đang triển khai hoạt động này tại địa 

bàn để tăng cường phát hiện người nhiễm HIV mới. 

+ Tăng cường tư vấn xét nghiệm HIV tại các cơ sở y tế: đẩy mạnh tư vấn 

xét nghiệm HIV tại các đơn vị y tế trực thuộc Trung tâm Y tế quận, mở rộng 

hoạt động tư vấn xét nghiệm HIV tại các bệnh viện, các cơ sở y tế trong và 

ngoài công lập trên địa bàn quận Long Biên. 

- Triển khai các mô hình tư vấn xét nghiệm HIV phù hợp với từng nhóm có 

hành vi nguy cơ cao, gồm người sử dụng ma túy, nam quan hệ tình dục đồng 

giới, người chuyển giới, phụ nữ bán dâm, phạm nhân; mở rộng triển khai xét 

nghiệm HIV cho bạn tình, bạn chích của người nhiễm HIV; xét nghiệm HIV cho 

phụ nữ mang thai. 

- Ứng dụng các kỹ thuật, sinh phẩm xét nghiệm mới trong chẩn đoán nhiễm 

HIV, xác định những người có hành vi nguy cơ cao để triển khai các biện pháp 

can thiệp phù hợp phòng lây nhiễm HIV. 

- Duy trì 01 phòng xét nghiệm khẳng định tại Trung tâm Y tế quận Long 

Biên. Bảo đảm chất lượng xét nghiệm HIV thông qua các hoạt động nội kiểm, 

ngoại kiểm, giám sát hỗ trợ kỹ thuật, kiểm định chất lượng phòng xét nghiệm 

nhằm nâng cao chất lượng tư vấn xét nghiệm HIV và bảo đảm chất lượng xét 

nghiệm HIV. 

- Đẩy mạnh các biện pháp tư vấn để chuyển gửi thành công người nhiễm 

HIV từ dịch vụ tư vấn xét nghiệm HIV đến dịch vụ chăm sóc, điều trị bằng 

thuốc kháng vi rút HIV. 

- Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về tư vấn xét 

nghiệp HIV tại cơ sở y tế và cộng đồng. 

(Chỉ tiêu xét nghiệm, phát hiện người nhiễm HIV và chuyển gửi điều trị 

ARV theo Phụ lục 2 đính kèm). 

2.2. Giám sát dịch tễ học HIV/AIDS 

- Triển khai rà soát, thu thập, tổng hợp số liệu hoạt động phòng, chống 

HIV/AIDS toàn Quận định kỳ, nâng cao chất lượng và sử dụng số liệu cho lập 

kế hoạch và đánh giá hiệu quả hoạt động phòng, chống HIV/AIDS. 

- Sử dụng hệ thống quản lý thông tin người nhiễm HIV INFO 4.0. Tăng 

cường chia sẻ và sử dụng dữ liệu trong phòng, chống HIV/AIDS. Thực hiện 

giám sát phát hiện HIV đối với các đối tượng có nguy cơ, giám sát ca bệnh 

HIV/AIDS với người nhiễm HIV nếu có ít nhất 01 điều kiện liên quan đến ca 
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bệnh (bao gồm tư vấn, xét nghiệm HIV, nơi thường trú, nơi sinh sống hiện tại, 

nơi điều trị).  

- Duy trì hoạt động giám sát HIV/AIDS theo Thông tư số 07/2023/TT-BYT 

ngày 4/4/2023 của Bộ Y tế về hướng dẫn quy trình, phương pháp giám sát dịch 

tễ học HIV/AIDS và giám sát các bệnh lây truyền qua đường tình dục. 

- Duy trì thu thập, tổng hợp báo cáo theo Thông tư số 05/2023/TT-BYT 

ngày 10/03/2023 của Bộ Y tế về việc Quy định chế độ báo cáo định kỳ hoạt 

động phòng, chống HIV/AIDS. 

- Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về báo cáo 

chương trình phòng, chống HIV/AIDS theo TT05/2023/TT-BYT, tập huấn bồi 

dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về giám sát phát hiện, giám sát ca bệnh theo 

TT07/2023/TT-BYT. 

- Triển khai các hoạt động giao ban, kiểm tra, giám sát, theo dõi và đánh 

giá việc triển khai các hoạt động phòng chống HIV/AIDS. 

3. Điều trị HIV/AIDS, chăm sóc người nhiễm HIV  

3.1. Điều trị HIV/AIDS 

- Điều trị bằng thuốc kháng virut HIV (thuốc ARV) cho những người 

nhiễm HIV ngay sau khi được chẩn đoán xác định.  

- Thực hiện khám, chữa bệnh HIV qua bảo hiểm y tế; Đẩy mạnh công tác tư 

vấn để người nhiễm HIV chủ động tham gia bảo hiểm y tế. Đảm bảo 100% người 

nhiễm đang điều trị ARV có thẻ bảo hiểm y tế và được sử dụng tại đơn vị... 

- Kết nối, chuyển gửi điều trị ARV cho phụ nữ mang thai nhiễm HIV; chẩn 

đoán sớm, quản lý và điều trị cho trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV. 

- Rà soát, khám, điều trị các bệnh đồng nhiễm với HIV/AIDS bao gồm: 

Lao, viêm gan B, C và các bệnh lây truyền qua đường tình dục. 

- Thường xuyên cập nhật hướng dẫn chăm sóc và điều trị HIV/AIDS, thực 

hiện tối ưu hóa phác đồ điều trị HIV/AIDS theo các khuyến cáo của Bộ Y tế; 

bảo đảm điều trị an toàn, hiệu quả; cung cấp dịch vụ điều trị HIV/AIDS phù hợp 

với tình trạng của người bệnh; tăng cường quản lý, theo dõi và hỗ trợ tuân thủ 

điều trị HIV/AIDS. 

  - Duy trì và nâng cao chất lượng điều trị HIV/AIDS bằng thuốc ARV tại 

Phòng khám đa khoa Trung tâm - Trung tâm Y tế quận Long Biên. 

  - Tiếp tục thực hiện xét nghiệm CD4, tải lượng HIV qua bảo hiểm y tế 

cho bệnh nhân đang điều trị ARV tại phòng khám đa khoa Trung tâm, duy trì tỷ 

lệ dưới ngưỡng ức chế trên 98%. 

- Nâng cao năng lực về các hoạt động chuyên môn điều trị HIV/AIDS như: 

dự trù báo cáo thuốc ARV; cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh HIV/AIDS qua 

bảo hiểm y tế. 

- Thực hiện hỗ trợ đồng chi trả thuốc ARV theo đúng quy định.  

- Đẩy mạnh hoạt động kết nối chuyển gửi bệnh nhân HIV nghi mắc lao và 

ngược lại, đảm bảo bệnh nhân được điều trị đồng thời cả ARV và điều trị Lao; 



6 

 

 

triển khai điều trị lao tiềm ẩn bằng Isoniazid và 3HP (Isoniazid và Rifapentine) 

cho bệnh nhân điều trị HIV. 

- Điều trị ARV cho phụ nữ mang thai nhiễm HIV và con của họ theo Quyết 

định số 5968/QĐ-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế về Hướng dẫn Điều trị và 

chăm sóc HIV/AIDS. 

- Tiếp nhận và điều trị dự phòng phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề 

nghiệp theo đúng quy định. 

(Chỉ tiêu điều trị ARV cho cơ sở điều trị ARV theo Phụ lục 3 đính kèm). 

3.2. Điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV (PrEP) 

- Duy trì và nâng cao chất lượng điều trị PrEP tại Phòng khám đa khoa 

Trung tâm, kết nối khách hàng có nguy cơ cao lây nhiễm HIV tiếp cận với các 

cơ sở cung cấp dịch vụ điều trị PrEP. 

- Mở rộng độ bao phủ cung cấp dịch vụ điều trị PrEP tới các khách hàng có 

nguy cơ lây nhiễm HIV bao gồm: người có quan hệ tình dục đồng giới; người 

chuyển đổi giới tính; người sử dụng ma túy; người bán dâm; vợ/chồng của 

người nhiễm HIV, người có quan hệ tình dục đồng giới, người chuyển đổi giới 

tính và người sử dụng ma túy; người có quan hệ tình dục với người nhiễm HIV. 

- Tăng cường chuyển gửi, kết nối điều trị giữa điều trị PrEP với chẩn đoán, 

điều trị các bệnh phối hợp như viêm gan B, C, bệnh lây truyền qua đường tình 

dục... 

III. KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG 

Từ các nguồn: 

1.  Kinh phí Thành phố cấp cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS. 

2.  Kinh phí của UBND Quận và UBND các Phường. 

3.  Kinh phí huy động, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. 

4.  Các nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung tâm Y tế quận 

- Là cơ quan chủ trì, phối hợp với phòng Y tế tham mưu UBND quận xây 

dựng và triển khai kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS năm 2025 và các văn bản 

chỉ đạo của Trung  ương và Thành phố về phòng, chống HIV/AIDS. 

- Chỉ đạo Trạm Y tế các phường tham mưu UBND phường xây dựng và 

triển khai kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS tại địa bàn. 

- Đẩy mạnh công tác truyền thông phòng, chống HIV/AIDS qua nhiều hình 

thức, chú trọng tuyên truyền trên các nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin 

chuyển đổi số; trên các hình thức thông tin cơ sở (đài truyền thanh, tuyên truyền 

viên và báo cáo viên cơ sở...); tuyên truyền cổ động (pano, áp phích...). 

- Phối hợp tổ chức các hoạt động truyền thông phòng chống HIV/AIDS 

nhân sự kiện đặc biệt là tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang 

con; Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và ngày Thế giới 

phòng, chống AIDS 01/12/2025. 
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- Tập trung triển khai các can thiệp dự phòng lây nhiễm HIV cho các nhóm 

có nguy cơ nhiễm HIV cao. 

- Đẩy mạnh công tác tư vấn xét nghiệm tìm ca, xét nghiệm tại cộng đồng, 

tại các cơ sở y tế. Rà soát các trường hợp nhiễm HIV chưa được điều trị tư vấn 

chuyển gửi đưa vào điều trị ARV. 

- Tăng cường công tác tiếp cận cộng đồng cho nhóm người có hành vi nguy 

cơ cao trên địa bàn và giới thiệu chuyển gửi người có hành vi nguy cơ cao xét 

nghiệm HIV; kết nối giới thiệu dịch vụ chuyển tiếp, chuyển tuyến với trường 

hợp phụ nữ có thai có kết quả xét nghiệm HIV dương tính, không để mất dấu 

không theo dõi và điều trị được. 

- Thực hiện chỉ tiêu và quản lý bệnh nhân điều trị Methadone ở các giai 

đoạn điều trị theo quy định tại Luật phòng, chống ma tuý số 73/2021/QH14 và 

Nghị định số 141/2024/NĐ-CP ngày 28/10/2024 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn 

dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS). Tổ chức điều trị cho bệnh nhân theo đúng 

hướng dẫn; thực hiện quản lý và cấp phát thuốc Methadone theo đúng các quy 

định hiện hành; tăng cường công tác khám, tư vấn, giáo dục cho bệnh nhân về 

tuân thủ điều trị, các quy định của pháp luật về phòng, chống ma tuý. 

- Duy trì và nâng cao chất lượng điều trị PrEP, điều trị ARV và lồng ghép 

cung cấp dịch vụ điều trị ARV và điều trị các bệnh đồng nhiễm với HIV/AIDS như 

Lao, viêm gan B, C và các bệnh lây truyền qua đường tình dục theo đúng quy định. 

- Duy trì hoạt động giám sát HIV/AIDS theo Thông tư số 07/2023/TT-BYT 

ngày 4/4/2023 của Bộ Y tế về hướng dẫn quy trình, phương pháp giám sát dịch 

tễ học HIV/AIDS và giám sát các bệnh lây truyền qua đường tình dục. 

- Duy trì thu thập, tổng hợp báo cáo theo Thông tư số 05/2023/TT-BYT 

ngày 10/03/2023 của Bộ Y tế về việc Quy định chế độ báo cáo định kỳ hoạt 

động phòng, chống HIV/AIDS. 

- Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về thực hiện 

các hoạt động phòng chống HIV trên địa bàn. 

- Kiểm tra, giám sát, hỗ trợ hoạt động phòng chống HIV/AIDS tuyến phường. 

- Theo dõi, giám sát việc thực hiện, tổ chức sơ kết, tổng kết, định kỳ báo 

cáo kết quả thực hiện về UBND Quận và Sở Y tế Hà Nội theo quy định. 

2. Phòng Y tế  

- Phối hợp Trung tâm Y tế tham mưu UBND Quận xây dựng và triển khai 

kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS năm 2025. 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế  quận tổ chức các hoạt động truyền thông 

trong các sự kiện, tháng cao điểm phòng, chống HIV/AIDS. 

- Tổ chức tập huấn, tuyên truyền các quy định pháp luật về phòng, chống 

HIV/AIDS cho BCĐ CSSKBĐ quận và phường; đại diện các ban, ngành, đoàn 

thể và tổ dân phố; các cơ sở hành nghề Y, Dược ngoài công lập. 
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- Phối hợp với các ngành kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống 

HIV/AIDS tại các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở y tế ngoài công lập. 

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Tham mưu triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại các trường 

học trên địa bàn như giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng, chống HIV/AIDS,... 

cho cán bộ giáo viên và học sinh. 

4. Phòng Lao động  - Thương binh & Xã hội 

- Phối hợp với các phòng, ngành có liên quan và các UBND các phường 

triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS kết hợp với phòng, chống tệ 

nạn ma túy, mại dâm.  

- Phối hợp với các cơ quan y tế tổ chức triển khai các hoạt động tiếp cận và 

tìm kiếm phát hiện người nhiễm HIV, đặc biệt là đối với những người thuộc các 

nhóm có hành vi nguy cơ cao lây nhiễm HIV trong cộng đồng.. 

5. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Biên tập tin bài tuyên truyền, các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên 

Cổng thông tin điện tử quận. 

- Chỉ đạo Ban Văn hóa thông tin các phường thực hiện tốt công tác tuyên 

truyền, đa dạng hóa các hình thức thông tin tuyên truyền, chú trọng tuyên truyền 

trên các nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số; trên các hình 

thức thông tin cơ sở (đài truyền thanh, tuyên truyền viên và báo cáo viên cơ 

sở...); tuyên truyền cổ động (pano, áp phích...) về các văn bản quy phạm pháp 

luật trong phòng, chống HIV; các biện pháp phòng, chống HIV/AIDS,... 

6. Đề nghị Hội Phụ nữ quận 

Phối hợp triển khai tốt các hoạt động tuyên truyền cho hội viên; vận động 

đối tượng có nguy cơ cao thực hiện xét nghiệm HIV tự nguyện; tham gia các 

hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ người nhiễm HIV, người bị ảnh hưởng bởi 

HIV/AIDS. 

7. Đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận 

- Chỉ đạo tổ chức Đoàn cơ sở các phường, các cơ quan, xí nghiệp đóng trên 

địa bàn quận tích cực tham gia vào hoạt động phòng, chống HIV/AIDS của địa 

phương. 

- Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ thu hút sự tham gia của đông 

đảo đoàn viên thanh niên tích cực tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại chi 

đoàn cơ sở như giao lưu văn hoá, văn nghệ; thi tìm hiểu kiến thức phòng, chống 

HIV/AIDS cho các đoàn viên; khuyến khích sự tham gia của người nhiễm HIV 

trong các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.  

8. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và các ban, ngành đoàn thể 

khác trên địa bàn 

- Phối hợp với cơ quan y tế, Công an, phòng LĐ-TB&XH quận tuyên 

truyền vận động nhân dân không phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS 
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tại cộng đồng, vận động các đối tượng nghiện các chất dạng thuốc phiện đi điều 

trị bằng thuốc thay thế Methadone.  

- Huy động các nguồn lực xã hội hoá hỗ trợ người nhiễm HIV, người bị 

ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. 

9. Uỷ ban nhân dân các phường 

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung 

nhiệm vụ phòng, chống HIV/AIDS năm 2025. Huy động các ban, ngành, đoàn 

thể tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS. Đảm bảo hoàn 

thành chỉ tiêu các chỉ tiêu được giao về hoạt động phòng, chống HIV/AIDS. 

- Phối hợp với các ngành chức năng triển khai các hoạt động về phòng, 

chống HIV/AIDS, vận động người dân, đặc biệt là những nhóm người có nguy 

cơ cao tiếp cận tiếp cận các dịch vụ tư vấn xét nghiệm HIV; lợi ích của việc điều 

trị ARV. 

- Giám sát phát hiện ca bệnh nhiễm HIV trên địa bàn phường thông qua các 

hoạt động tiếp cận, tìm kiếm người người nhiễm HIV, người hành vi nguy cơ 

cao; tư vấn xét nghiệm phát hiện người nhiễm HIV; tư vấn chuyển gửi người 

nhiễm HIV tham gia điều trị ARV. 

- Chỉ đạo công an các phường phối hợp với Trạm Y tế trong công tác tư 

vấn xét nghiệm HIV cho các nhóm có hành vi nguy cơ cao lây nhiễm HIV trong 

cộng đồng như người sử dụng ma tuý, phụ nữ bán dâm,...đặc biệt trong các đợt 

cao điểm trấn áp, triệt phá các điểm, tụ điểm phức tạp về ma tuý và các điểm 

nguy cơ phức tạp về ma tuý trên địa bàn. 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế thường xuyên trao đổi thông tin, cập nhật, rà 

soát danh sách bệnh nhân chưa điều trị, đang điều trị, bỏ điều trị tại cơ sở 

Methadone để chỉ đạo Công an phường theo dõi, quản lý và tư vấn chuyển gửi 

điều trị bằng thuốc thay thế Methadone. 

- Duy trì hoạt động giám sát HIV/AIDS theo Thông tư số 07/2023/TT-BYT 

ngày 4/4/2023 của Bộ Y tế về hướng dẫn quy trình, phương pháp giám sát dịch 

tễ học HIV/AIDS và giám sát các bệnh lây truyền qua đường tình dục. 

- Duy trì thu thập, tổng hợp báo cáo theo Thông tư số 05/2023/TT-BYT 

ngày 10/03/2023 của Bộ Y tế về việc Quy định chế độ báo cáo định kỳ hoạt 

động phòng, chống HIV/AIDS. 

- Bố trí ngân sách và huy động các nguồn lực cho các hoạt động phòng, 

chống HIV/AIDS tại địa bàn. 

Trên đây là Kế hoạch phòng, chống  HIV/AIDS năm 2025, UBND quận 

Long Biên đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và các Đoàn thể chính trị xã 

hội quận phối hợp triển khai; yêu cầu các đơn vị thành viên Ban chỉ đạo phòng, 

chống HIV và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm quận và UBND các phường 

, các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện nghiêm túc theo nhiệm vụ được phân 

công. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị 
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các ngành, đoàn thể và UBND phường phản ánh về UBND quận (qua phòng Y 

tế quận hoặc TTYT quận) để xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./. 
 

Nơi nhận: 

- UBND Thành phố; 

- Sở Y tế Hà Nội;                   để báo cáo 

- Đ/c chủ tịch UBND quận; 

- Thành viên BCĐ 89 quận; 

- Các phòng, ban, ngành đoàn thể quận;   để thực hiện 

- UBND 13 phường; 

- Lưu: VT, YT (05) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Hằng 
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Phụ lục 1 

CHỈ TIÊU ĐIỀU TRỊ METHADONE NĂM 2025 CHO CÁC PHƯỜNG,  

KHOA TƯ VẤN VÀ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CHẤT 

(Phụ lục ban hành kèm theo Kế hoạch số:……./KH-UBND  

ngày …/…/2025 của UBND quận Long Biên) 

 
 

STT Đơn vị 

Số bệnh nhân 

điều trị 

Methadone (theo 

phường) 

Số bệnh nhân điều trị 

Methadone tại Khoa tư vấn 

và điều trị nghiện chất – 

TTYT quận Long Biên 

1 Đức Giang 20   

2 Bồ Đề 10   

3 Cự Khối 7   

4 Gia Thụy 7   

5 Giang Biên 6   

6 Long Biên 13   

7 Ngọc Lâm 19   

8 Ngọc Thụy 22   

9 Phúc Đồng 3   

10 Phúc Lợi 14   

11 Thạch Bàn 7   

12 Thượng Thanh 17   

13 Việt Hưng 5   

Tổng 150 300 



12 

 

 

Phụ lục 2 

CHỈ TIÊU TƯ VẤN XÉT NGHIỆM, PHÁT HIỆN NGƯỜI NHIỄM HIV 

VÀ CHUYỂN GỬI ĐIỀU TRỊ HIV CHO CÁC ĐƠN VỊ NĂM 2025 

 (Phụ lục ban hành kèm theo Kế hoạch số:……./KH-UBND  

ngày …/…/2025 của UBND quận Long Biên) 

 

STT Phường 

Chỉ tiêu xét nghiệm đối tượng 

nguy cơ cao 

Số 

dương 

tính 

mới cần 

phát 

hiện 

Số khách 

hàng được 

chuyển gửi 

đến cơ sở 

chăm sóc 

điều trị ARV 

Người 

nghiện 

ma túy 

Các nhóm đối 

tượng khác 
Tổng số 

1 Đức Giang 23 6 29   

2 Bồ Đề 28 7 35   

3 Cự Khối 9 2 11   

4 Gia Thụy 13 3 16   

5 Giang Biên 23 6 29   

6 Long Biên 19 5 24   

7 Ngọc Lâm 22 5 27   

8 Ngọc Thụy 33 8 41   

9 Phúc Đồng 17 4 21   

10 Phúc Lợi 30 8 38   

11 Thạch Bàn 24 6 30   

12 
Thượng 

Thanh 
27 7 34   

13 Việt Hưng 20 5 25   

14 

Khoa Tư 

vấn & 

Điều trị 

nghiện  

250   250   

15 
PKĐK 

Trung Tâm 
 310 310 10 09 

  Tổng cộng 538 382 920 10 09 

 

Lưu ý:  

- Chỉ tiêu xét nghiệm người nghiện ma túy cho các phường không bao gồm số 

người nghiện đang điều trị Methadone. 

- Các nhóm đối tượng khác gồm: Nam quan hệ tình dục đồng giới; 

vợ/chồng/bạn tình của người nhiễm HIV/AIDS; phụ nữ bán dâm. 

- Mỗi đối tượng chỉ được xét nghiệm 01 lần/năm theo nguồn dự án Quỹ toàn cầu 

hỗ trợ. 
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Phụ lục 3 

CHỈ TIÊU ĐIỀU TRỊ ARV THEO CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ ARV NĂM 2025 

(Phụ lục ban hành kèm theo Kế hoạch số:……./KH-UBND  

ngày …/…/2025 của UBND quận Long Biên) 

 

STT Đơn vị 

Số người 

mới được 

điều trị 

ARV  

Số 

người 

duy trì 

điều trị 

ARV  

85% Số 

người đang 

điều trị ARV 

được làm xét 

nghiệm tải 

lượng vi  rút  

98% bệnh 

nhân có kết 

quả tải 

lượng vi rút 

HIV dưới 

ngưỡng ức 

chế  

1 
Phòng khám đa khoa 

Trung tâm  
11 502 427 418 
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 Phụ lục 4 

 TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

(Phụ lục ban hành kèm theo Kế hoạch số:……./KH-UBND  

ngày …/…/2025 của UBND quận Long Biên) 

 

TT Nội dung công việc 
Thời gian 

thực hiện 

Đơn vị  

chủ trì 

Đơn vị  

phối hợp 

I Công tác chỉ đạo, điều hành    

1  

Xây dựng kế hoạch phòng, chống 

HIV/AIDS trên địa bàn quận năm 

2025. 

Trước 

01/3/2025 

Phòng Y 

tế  

 

TTYT 

quận 

2  
Xây dựng kế hoạch Tháng quốc 

gia phòng chống HIV/AIDS. 
Tháng 11 

Phòng Y 

tế 

TTYT 

quận 

3  Tổ chức giao ban Ban chỉ đạo 
Tháng 1, 4, 7, 

10 

Công an 

quận 
 

II Dự phòng và can thiệp giảm hại 

1 

Truyền thông về dự phòng sớm 

lây nhiễm HIV (tình dục an toàn, 

các biện pháp can thiệp giảm tác 

hại); nguy cơ lây nhiễm HIV và 

chuyển gửi các dịch vụ dự phòng 

và điều trị HIV...cho người nguy 

cơ cao và gia đình của họ 

01 

lớp/phường. 

Từ quý 

II/2025 đến 

quý IV/2025 

TTYT 

quận 

BCĐ quận, 

UBND các 

phường 

2 

Tuyên truyền các hoạt động 

phòng, chống HIV/AIDS tại các 

trường học trên địa bàn. 

Thường 

xuyên 

Phòng 

GD&ĐT 

TTYT 

quận 

3 

Tuyên truyền các hoạt động 

phòng, chống HIV/AIDS cho 

nhân dân trên hệ thống đài truyền 

thanh phường. 

Thường 

xuyên 

Phòng 

VH&TT 

UBND các 

phường 

4 

Tăng cường truyền thông phòng, 

chống HIV/AIDS nhân sự kiện 

đặc biệt là Tháng cao điểm dự 

phòng lây truyền HIV từ mẹ sang 

con và Tháng hành động quốc gia 

và Ngày Thế giới phòng, chống 

HIV/AIDS 

Tháng 6,11 

UBND 

các 

phường 

TTYT 

quận 

5 

Tập huấn nâng cao năng lực cho 

cán bộ y tế về Luật 71/2020 QH 

14 về sửa đổi bổ sung một số điều 

của Luật phòng, chống 

HIV/AIDS và giảm kỳ thị, phân 

biệt đối xử liên quan đến HIV 

01 lớp 

Quý III/2025 

TTYT 

quận 
 

6 
Triển khai các hoạt động giảm kỳ 

thị và phân biệt đối xử liên quan 

Thường 

xuyên 

TTYT 

quận 
 



15 

 

 

đến HIV trong các cơ sở y tế 

7 

Đa dạng hóa các mô hình cung 

cấp bao cao su và bơm kim tiêm 

miễn phí phù hợp với nhu cầu của 

người sử dụng 

Thường 

xuyên 

TTYT 

quận 

BCĐ quận, 

UBND các 

phường 

8 

Tuyên truyền về phòng, chống 

HIV/AIDS và chương trình can 

thiệp giảm tác hại trong các trại 

giam, trại tạm giam của ngành 

Công an 

Thường 

xuyên 

Công an 

quận 
 

9 

Duy trì điều trị nghiện các chất 

dạng thuốc phiện bằng thuốc thay 

thế Methadone 

Thường 

xuyên 

TTYT 

quận 

UBND các 

phường 

10 

Tăng cường công tác truyền 

thông chương trình điều trị thay 

thế: truyền thông trực tiếp về lợi 

ích của chương trình điều trị 

Methadone. Thực hiện chuyển 

gửi người nghiện các chất dạng 

thuốc phiện bằng thuốc thay thế 

đảm bảo chỉ tiêu giao năm 2025 

Thường 

xuyên 

UBND 

các 

phường 

TTYT 

quận 

III Xét nghiệm và giám sát dịch HIV/AIDS 

1 

Đa dạng hóa dịch vụ tư vấn và 

xét nghiệm HIV. Đẩy mạnh xét 

nghiệm HIV trong cơ sở y tế. 

Thường 

xuyên 

TTYT 

quận 

BCĐ quận, 

UBND các 

phường 

2 

Tập huấn bồi dưỡng chuyên môn 

nghiệp vụ về kỹ thuật xét nghiệm 

huyết thanh học test nhanh sàng 

lọc HIV cho cán bộ y tế phường 

và các PKĐK 

Quý II/2025 
TTYT 

quận 
 

3 

Thực hiện chuyển gửi các trường 

hợp xét nghiệm HIV theo đúng 

quy định 

Thường 

xuyên 

TTYT 

quận 

UBND các 

phường 

4 

Báo cáo kết quả hoạt động phòng 

chống HIV/AIDS về UBND 

quận. 

Hàng quý 
TTYT 

quận 

Công an 

quận 

5 

Sử dụng hệ thống quản lý thông 

tin người nhiễm HIV INFO 4.0. 

Tăng cường chia sẻ và sử dụng 

dữ liệu trong phòng chống 

HIV/AIDS. 

Thường 

xuyên 

TTYT 

quận 
 

6 

Duy trì hoạt động giám sát 

HIV/AIDS thực hiện theo các 

Thông tư hiện hành. 

Thường 

xuyên 

TTYT 

quận 

UBND các 

phường 
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7 

Tập huấn bồi dưỡng chuyên môn 

nghiệp vụ về giám sát phát hiện, 

giám sát ca bệnh theo 

TT07/2023/TT-BYT, sử dụng 

HIV INFO 4.0 và bồi dưỡng về 

báo cáo chương trình phòng, 

chống HIV/AIDS theo 

TT05/2023/TT-BYT cho cán bộ y 

tế tuyến quận, phường. 

Quý II/2025 
TTYT 

quận 
 

8 

Kiểm tra, giám sát, theo dõi và 

đánh giá việc triển khai các hoạt 

động phòng, chống HIV/AIDS 

Tháng 5,11 
TTYT 

quận 

UBND các 

phường 

IV Điều trị HIV/AIDS, chăm sóc người nhiễm HIV 

1 

Điều trị bằng thuốc kháng virut 

HIV (thuốc ARV) cho những 

người nhiễm HIV ngay sau khi 

được chẩn đoán xác định. 

Thường 

xuyên 

TTYT 

quận 

UBND các 

phường 

2 
Thực hiện khám chữa bệnh HIV 

qua bảo hiểm y tế 

Thường 

xuyên 

TTYT 

quận 

UBND các 

phường 

3 

Kết nối, chuyển gửi điều trị ARV 

cho phụ nữ mang thai nhiễm 

HIV; chẩn đoán sớm, quản lý và 

điều trị cho trẻ sinh ra từ mẹ 

nhiễm HIV 

Thường 

xuyên 

TTYT 

quận 

UBND các 

phường 

4 
Rà soát, khám, điều trị các bệnh 

đồng nhiễm với HIV/AIDS 

Thường 

xuyên 

TTYT 

quận 
 

5 

Duy trì và nâng cao chất lượng 

điều trị HIV/AIDS bằng thuốc 

ARV tại phòng khám đa khoa 

Trung tâm – Trung tâm Y tế quận 

Long Biên 

Thường 

xuyên 

TTYT 

quận 
 

6 

Thực hiện xét nghiệm CD4, tải 

lượng HIV và cấp thuốc ARV 

qua Bảo hiểm Y tế 

Thường 

xuyên 

TTYT 

quận 
 

7 
Thực hiện hỗ trợ đồng chi trả 

thuốc ARV theo đúng quy định 

Thường 

xuyên 

TTYT 

quận 
 

8 

Đẩy mạnh hoạt động kết nối 

chuyển gửi bệnh nhân HIV nghi 

mắc lao và ngược lại, đảm bảo 

bệnh nhân được điều trị đồng thời 

cả ARV và điều trị Lao; triển khai 

điều trị lao tiềm ẩn 

Thường 

xuyên 

TTYT 

quận 

UBND các 

phường 

9 
Tiếp nhận và điều trị dự phòng 

phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi 

Thường 

xuyên 

TTYT 

quận 
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ro nghề nghiệp theo đúng quy 

định 

10 

Duy trì và nâng cao chất lượng 

điều trị PrEP tại Phòng khám đa 

khoa Trung tâm 

Thường 

xuyên 

TTYT 

quận 
 

11 

Kết nối khách hàng có nguy cơ 

cao lây nhiễm HIV tiếp cận với 

cơ sở cung cấp dịch vụ điều trị 

PrEP 

Thường 

xuyên 

TTYT 

quận 

UBND các 

phường 

12 

Tăng cường chuyển gửi, kết nối 

điều trị giữa điều trị PrEP với 

chẩn đoán, điều trị các bệnh phối 

hợp 

Thường 

xuyên 

TTYT 

quận 
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